
Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 12A1 12A2 12A3 12A4

1 SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC

2 SỬ TOÁN HÓA GDCD ANH TIN ANH SINH VĂN ĐỊA TOÁN VĂN SỬ

3 VĂN TOÁN SỬ VĂN GDĐP TIN HÓA ĐỊA ANH VĂN TOÁN TOÁN ĐỊA

4 GDĐP SỬ TOÁN VĂN ĐỊA ANH HÓA VĂN ĐỊA VĂN ANH TOÁN GDCD

5

6

7

8

9

10

1 SINH ANH SỬ GDĐP TOÁN VĂN TOÁN VĂN GDCD LÍ ANH SINH CN

2 HÓA GDĐP ANH LÍ TOÁN SINH TOÁN VĂN SỬ SINH ANH GDCD LÍ

3 TOÁN VĂN ANH LÍ SINH HÓA SỬ GDCD SINH TIN LÍ SỬ ANH

4 TOÁN VĂN GDCD ANH SỬ HÓA LÍ ANH CN TIN SINH LÍ SỬ

5

6

7

8

9

10

1 TOÁN SỬ GDĐP TOÁN VĂN LÍ VĂN CN ANH HÓA SINH CN TOÁN

2 TOÁN VĂN HÓA LÍ VĂN TOÁN SỬ SỬ ANH LÍ HÓA SINH TOÁN

3 VĂN LÍ HÓA SỬ SINH TOÁN TIN SINH TOÁN SỬ TOÁN ANH HÓA

4 VĂN LÍ TOÁN SỬ SINH HÓA TIN GDĐP TOÁN CN TOÁN HÓA SINH

5

6

7

8

9

10

1 LÍ ANH TIN TOÁN GDCD SỬ SINH ĐỊA VĂN TOÁN VĂN ĐỊA ANH

2 LÍ ANH TIN TOÁN CN VĂN GDĐP ĐỊA VĂN TOÁN ĐỊA SỬ ANH

3 ANH SINH ĐỊA CN ANH VĂN VĂN TOÁN ĐỊA GDCD SỬ TIN VĂN

4 ANH LÍ TOÁN ĐỊA ANH SINH VĂN TOÁN ĐỊA SỬ GDCD TIN VĂN

5

6

7

8

9

10

1 ANH TIN VĂN CN SỬ GDĐP ANH CN GDCD VĂN CN TOÁN HÓA

2 LÍ TIN VĂN SỬ CN SỬ ANH ANH GDCD ANH LÍ TOÁN VĂN

3 SINH HÓA GDCD ANH VĂN LÍ LÍ ANH SỬ TOÁN SỬ ANH TIN

4 SỬ SINH ANH ANH VĂN LÍ LÍ SỬ GDĐP TOÁN HÓA ANH TIN

5

6 TIN TOÁN VĂN GDCD ĐỊA ANH SINH TOÁN TOÁN HÓA VĂN LÍ TOÁN

7 TIN TOÁN VĂN ĐỊA GDCD ANH HÓA TOÁN TOÁN SINH VĂN HÓA TOÁN

8 HÓA HÓA ĐỊA VĂN TOÁN TOÁN TOÁN GDCD CN ANH TIN VĂN SINH

9 HÓA HÓA ĐỊA VĂN TOÁN TOÁN TOÁN GDCD SINH ANH TIN VĂN LÍ

10 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

1 HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN

2 HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN

3 HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN

4 HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN

5 HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN

6 HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN

7 HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN

8 HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN

9 HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN

10 HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN

C

S

C

C

S

C

S

C

S

2

3

4

5

6

7

S

C

S
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Thứ Buổi Tiết 10TA1 10TA2 10TA3 10TA4 10TA5 11TA1 11TA2 11TA3 11TA4 12TA1 12TA2 12TA3 12TA4

6 HÓA VĂN ĐỊA TOÁN VĂN ANH TOÁN LÍ ANH ANH GDCD

7 HÓA ANH GDCD LÍ VĂN ANH TOÁN TOÁN SỬ ANH ĐỊA

8 ANH TOÁN VĂN LÍ HÓA GDCD VĂN TOÁN ĐỊA SỬ ANH

9 ĐỊA TOÁN VĂN ANH HÓA TOÁN VĂN ANH VĂN GDCD SỬ

10

6 HÓA HÓA ĐỊA SINH TOÁN GDCD ANH VĂN ANH SỬ TOÁN

7 HÓA VĂN ANH ANH TOÁN ANH GDCD HÓA SỬ ĐỊA TOÁN

8 TOÁN ANH TOÁN HÓA ANH VĂN ĐỊA ANH GDCD VĂN SỬ

9 ANH SINH TOÁN HÓA ANH VĂN ĐỊA ANH GDCD VĂN ĐỊA

10

6 VĂN TOÁN VĂN LÍ ANH TOÁN TOÁN HÓA TOÁN ĐỊA VĂN

7 LÍ TOÁN VĂN ĐỊA TOÁN TOÁN VĂN HÓA TOÁN ANH VĂN

8 TOÁN HÓA TOÁN VĂN LÍ ĐỊA VĂN LÍ VĂN TOÁN TOÁN

9 TOÁN LÍ TOÁN VĂN SINH ĐỊA ANH LÍ VĂN TOÁN TOÁN

10

6 VĂN ANH TOÁN ANH TOÁN VĂN VĂN ĐỊA TOÁN GDCD

7 VĂN SINH ANH LÍ GDCD VĂN VĂN ĐỊA TOÁN ANH

8 LÍ VĂN ANH ĐỊA SINH TOÁN TOÁN GDCD VĂN ANH

9 ANH LÍ ĐỊA TOÁN ANH SINH TOÁN TOÁN GDCD VĂN

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Tiết 10TA1 10TA2 10TA3 10TA4 10TA5 11TA1 11TA2 11TA3 11TA4 12TA1 12TA2 12TA3 12TA4

6 C

7 C

4 C

5 C

2 C

3 C
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Hoàng Hùng Hữu Sáng 11A1 11A1 11A1

Sáng 10A3 10A4 10A4 10A5 10A5 10A3 10A3 10A5 10A5

Chiều 10A3 10A3 10A4 10A3

3 Phạm Thị Duyến Sáng 11A4 10A1 11A3 11A3 11A3 10A2 10A2 11A2 10A2 10A1 10A1 11A4 11A4 11A2 11A2

Sáng 12A2 12A3 12A1 12A1 12A2 12A4 12A4 12A1 12A4

Chiều 12A2 12A2 12A3 12A2

Sáng 12A4 12A2 12A2 10A5 10A5 12A4 12A4 12A2 12A2

Chiều 12A4 12A4 10A5 12A4

Sáng 12A1 12A3 12A3 12A1 12A1 11A3 11A3 12A3 12A3 12A1 12A1

Chiều 11A3 11A3 12A1

Sáng 10A2 10A2 10A3 10A4 11A1 11A1 10A3 10A4 10A4 10A3

Chiều 10A2 10A2 11A1 11A1

Sáng 11A1 11A1 12A1 12A1 11A2 11A2 10A3 10A3 12A3 12A3 10A2 10A2 12A4 12A4

Chiều 10A1 10A1 12A2 12A2

Sáng 10A1 11A2 11A2 10A1 10A1 10A1 10A1 11A4 11A4

Chiều 11A4 11A4 11A2 10A1

10 Trần Văn  Chiến Sáng 12A4 10A4 10A4 11A2 12A3 10A4 10A2 10A2 10A1 10A1 10A4 10A2 10A4 10A1 11A2 11A2

Sáng 11A1 12A1 12A4 12A2 12A3 11A1 12A1 12A1 12A2 12A2 11A1 11A1

Chiều 12A3 11A1

Sáng 10A1 11A1 10A5 11A4 11A3 10A5 10A5 11A2 10A5 10A2 11A1 11A3 10A5 10A1 10A2

Chiều 11A2 11A4

Sáng 11A3 11A3 12A3 12A1 11A4 12A2 12A2 12A3 11A3 12A4

Chiều 12A1 12A4 11A3

Sáng 11A2 10A3 11A2 11A2 10A1 11A1 11A1 10A3 10A3 11A1

Chiều 11A2 10A1 11A2

Sáng 10A2 12A1 12A2 12A4 12A3 12A4 10A2 12A2

Chiều 12A1 12A3 10A2 10A2

Sáng 12A3 11A2 11A4 11A1 11A4 11A4 12A3 11A2 11A2 12A3 12A3

Chiều 11A1 11A1 12A3

17 Dương Thị Phượng Sáng 10A2 10A3 10A3 11A3 10A2 10A2 10A1 10A1 10A1 11A3 11A3 10A3

Sáng 10A4 10A5 12A2 12A2 12A2 12A4 10A4 12A4 12A4 10A5 10A5 12A1 10A4 10A4

Chiều 12A1 10A4

Sáng 10A4 12A4 11A4 12A3 11A3 11A2 10A5 12A1 12A2 11A4 11A4 10A3 10H1 10H1 10H1 10H1 10H1

Chiều 10A4 10A5 11A3 11A3

20 Nguyễn Văn Chiến Sáng 11A3 11A4 11A3 11A3 11A4 11A4

Sáng 10A5 12A1 12A4 10A5 12A3 12A2 10A3 10A4

Chiều 10A5 10A4 10A3 10A5

22 Nguyễn Thị Vân Sáng 10A1 10A3 10A2 10A3 11A4 11A2 10A5 10A2 11A2 10A4 10A4 10A5 10A4 11A4 10A1

Sáng 12A4 11A1 10A3 12A4 11A3 10A1 11A1 10A4 12A2 12A1 10A2 12A2 11A3 11H 11H 11H 11H 11H

Chiều 10H2 10H2 10H2 10H2 10H2

24 Hoàng Xuân Quang Sáng 11A4

6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10

1 Hoàng Hùng Hữu Chiều 11TA1 11TA1

2 Hoàng Anh Chiều 10TA4 10TA5 10TA5 10TA3 10TA3 10TA4 10TA4

3 Phạm Thị Duyến Chiều 11TA2 11TA2 11TA4 11TA4 10TA2 11TA3 11TA3 10TA1 11TA4 11TA4 10TA1 10TA1 10TA2

4 Đỗ Thị Kim Huế Chiều 12TA2 12TA1 12TA3 12TA3 12TA4 12TA4 12TA2 12TA2 12TA1 12TA1 12TA3 12TA4

5 Đỗ Thế Việt Chiều 12TA4 12TA4 10TA5 10TA5 12TA2 12TA2 12TA4 12TA4 10TA5 12TA2

6 Đoàn Văn Bạ Chiều 12TA1 12TA1 11TA3 11TA3 11TA3 12TA3 12TA3 12TA3 12TA3 12TA1 12TA1

7 Đặng Văn Tiến Chiều 11TA1 10TA4 10TA4 10TA2 10TA2 10TA3 10TA3 10TA3 11TA1 10TA4

8 Hoàng Văn Cương Chiều 11TA4 11TA4 11TA2 11TA2 10TA1 11TA4 11TA2 10TA1 10TA1

9 Trần Văn  Chiến Chiều 10TA4 10TA1 11TA2 10TA2 10TA4 10TA1 10TA2

10 Đặng Văn Đoài Chiều 12TA1 11TA1 11TA1 12TA1 12TA1

11 Trần Thị Hường Chiều 11TA1 10TA2 11TA2 10TA2 10TA5 11TA1

12 Trương Văn Minh Chiều

13 Vũ Văn Dũng Chiều 10TA3 10TA3 11TA2 11TA2 10TA1 10TA1 11TA1 11TA1

14 Phạm Thị Linh Chiều 10TA2 12TA1 12TA1 12TA1 10TA2

15 Trần Việt Thiên Chiều 12TA3 12TA3 11TA1 11TA4 11TA1 11TA2 11TA2 11TA2 12TA3 11TA4

16 Dương Thị Phượng Chiều 11TA3 11TA3 10TA3 11TA3 10TA2 10TA1 10TA2 10TA3 10TA3 10TA1

17 Đỗ Thị Phụng Chiều 12TA2 10TA4 12TA4 12TA1 12TA2 10TA5 12TA1 12TA1 10TA4 12TA4 12TA4 10TA5

18 Hoàng Minh Hải Chiều 12TA4 10TA5 11TA3 12TA3 11TA3 11TA4 12TA2 12TA2 12TA4 10TA5 12TA2 12TA3

19 Nguyễn Văn Chiến Chiều 11TA4 11TA4 11TA3 11TA3

20 Hoàng Thị Huế Chiều 10TA5 12TA4 12TA2 10TA3 10TA5 12TA3 12TA4 12TA3 10TA4 12TA2 12TA2 10TA4 10TA3

21 Lê Xuân Gắng Chiều 12TA2 12TA3 12TA4 12TA3 12TA2 12TA4

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Phụng

Hoàng Minh Hải

Hoàng Thị Huế

19

21

Nguyễn Nhân Thắng

Hoàng Văn Cương

Đặng Văn Đoài

Trần Thị Hường

Trương Văn Minh

Trần Việt Thiên

12

13

14

15

16

6

18

Đoàn Văn Bạ

7 Đặng Văn Tiến

8

9

11

Vũ Văn Dũng

Phạm Thị Linh

2 Hoàng Anh

4 Đỗ Thị Kim Huế

5 Đỗ Thế Việt

Thứ 6

Thứ 4 Thứ 5Thứ 3

Thứ 4 Thứ 7

Thứ 6 Thứ 7

Thứ 3

Giáo Viên
Thứ 2

Thứ 5

BuổiTT

TT Giáo Viên

23 Lê Xuân Gắng

Thứ 2
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Lưu ý: Tiết HĐTNHN Lớp 10H1 (10A1, 10A2); lớp 10H2 (10A3, 10A4, 10A5; lớp 11H (các lớp 11)
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